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THÔNG TƯ 

CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 01/2004/TT-BCN NGÀY 02 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN SỬ 

DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT 

Căn cứ Nghị định số 55/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả; 

Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất như sau: 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Cơ sở sản xuất thuộc mọi thành phần kinh tế, không phân biệt loại hình doanh nghiệp, có sử dụng năng 

lượng cho hoạt động chế biến, gia công, sản xuất sản phẩm hàng hoá; sửa chữa máy móc, thiết bị; khai thác 

mỏ; sản xuất điện năng; sản xuất, cung cấp nhiệt năng có trách nhiệm thực hiện các qui định tại Thông tư này và 

các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khác có liên quan. 

2. Các từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau: 

a) Kiểm toán năng lượng là quá trình đo lường, đánh giá độc lập để xác định mức tiêu thụ năng lượng của một 

cơ sở sản xuất. 

b) Tổ chức tư vấn kiểm toán năng lượng là tổ chức có năng lực chuyên môn và phương tiện cần thiết để hoạt 

động tư vấn kiểm toán năng lượng, điều kiện cụ thể để hoạt động tư vấn kiểm toán năng lượng qui định tại 

khoản 3, Mục IV của Thông tư này. 

c) Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là cơ sở sản xuất, hoạt động trong các lĩnh vực qui định tại khoản 1, 

Mục I của Thông tư này, có mức sử dụng năng lượng đạt ít nhất một trong các chỉ tiêu sau: 

- Mức tiêu thụ nhiên liệu và nhiệt năng tổng cộng hằng năm quy đổi ra tấn dầu tương đương từ 1.000 TOE trở 

lên; 

- Sử dụng công suất điện từ 500 kW trở lên, hoặc tiêu thụ điện năng hằng năm từ 3.000.000 kWh trở lên. 

II. SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT 

1. Hằng năm, các cơ sở sản xuất hoạt động trong các lĩnh vực qui định tại khoản 1, Mục I có mức tiêu thụ năng 

lượng nhỏ hơn qui định tại điểm c, khoản 2, Mục I Thông tư này phải lập báo cáo thống kê tình hình sử dụng 

năng lượng, suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm, đăng ký chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng gửi Sở 

Công nghiệp để tổng hợp. Mẫu báo cáo được qui định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này. 

2. Giám đốc cơ sở sản xuất có trách nhiệm lựa chọn và thực hiện các biện pháp quản lý, áp dụng công nghệ 

phù hợp để thường xuyên cải thiện tình hình sử dụng năng lượng và hạ thấp chỉ tiêu tiêu hao năng lượng trên 

một đơn vị sản phẩm của đơn vị. 

3. Giám đốc cơ sở sản xuất có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê tiêu hao năng 

lượng, kiểm toán năng lượng và tổ chức tuyên truyền, giáo dục về hoạt động tiết kiệm năng lượng tại cơ sở, 

khen thưởng kịp thời các tổ chức và cá nhân có thành tích trong hoạt động tiết kiệm năng lượng. 

4. Kinh phí phục vụ các hoạt động tiết kiệnm năng lượng tại các cơ sở sản xuất được hạch toán vào chi phí của 

đơn vị. 

III. SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT SỬ DỤNGNĂNG 

LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-102-2003-nd-cp-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-hieu-qua-51315.aspx


1. Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải xây 

dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho một đơn 

vị sản phẩm; xây dựng chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng trong năm gửi Sở Công nghiệp, cơ quan quản lý cấp trên và 

Bộ Công nghiệp chậm nhất vào ngày 15 tháng 02 của năm kế hoạch. 

2. Hằng năm, chậm nhất vào ngày 25 tháng 12, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải báo cáo Bộ 

Công nghiệp, Bộ quản lý chuyên ngành và Sở Công nghiệp tình hình sử dụng năng lượng trong năm của đơn vị 

theo mẫu báo cáo được qui định tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này.  

Nếu mức sử dụng năng lượng trong năm báo cáo và kế hoạch năm tới đạt mức thấp hơn qui định tại điểm c, 

khoản 2, Mục I của Thông tư này, cơ sở sử dụng năng lượng đề nghị Bộ Công nghiệp rút tên ra khỏi danh sách 

cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Trong thời hạn 15 ngày, Bộ Công nghiệp sẽ xem xét kết quả kiểm toán 

năng lượng của cơ sở và có thông báo bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận đề nghị của cơ 

sở. 

3. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải cử cán bộ chuyên trách quản lý năng lượng giúp việc Giám đốc. 

Cán bộ quản lý năng lượng phải có trình độ từ kỹ sư trở lên, được đào tạo chuyên ngành năng lượng. 

4. Nhiệm vụ của cán bộ quản lý năng lượng: 

a) Xây dựng kế hoạch tiết kiệm năng lượng hàng năm của cơ sở trình Giám đốc phê duyệt; 

b) Tổ chức thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu và kế hoạch đã 

được Giám đốc phê duyệt; 

c) Tổ chức đánh giá, giám sát việc thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đề xuất 

các giải pháp khắc phục khó khăn trong quá trình thực hiện; 

d) Lập sổ sách ghi chép, theo dõi nhu cầu tiêu thụ năng lượng theo chu kỳ tháng/năm của từng thiết bị và toàn 

bộ dây chuyền sản xuất, tình hình lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa thiết bị sử dụng năng lượng của cơ sở; 

đ) Giúp Giám đốc tổ chức việc thông tin, tuyên truyền và xem xét thưởng, phạt trong hoạt động sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả của đơn vị; 

e) Theo chu kỳ hoạt động của trang thiết bị sử dụng năng lượng tại đơn vị, cơ sở lựa chọn đơn vị kiểm toán 

năng lượng đủ năng lực để tiến hành kiểm toán năng lượng; 

g) Phân tích kết quả kiểm toán năng lượng, trình Giám đốc các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả sử 

dụng năng lượng; 

h) Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1, Mục III; lập báo cáo theo quy định tại khoản 2, Mục 

III của Thông tư này gửi Bộ Công nghiệp, cơ quan quản lý cấp trên và Sở Công nghiệp; 

i) Lập, trình duyệt kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khi có yêu cầu của Bộ Công nghiệp; 

k) Tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về tiết kiệm năng lượng theo yêu cầu của Bộ Công nghiệp; 

5. Kinh phí để thực hiện các sáng kiến về quản lý, cải tiến kỹ thuật sử dụng năng lượng, kiện toàn hệ thống giám 

sát, đo lường, kiểm toán năng lượng, tuyên truyền, bồi dưỡng và tập huấn về sử dụng năng lượng được hạch 

toán vào chi phí của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của pháp luật. 

6. Giám đốc cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm ban hành quy chế cụ thể về trách nhiệm của 

tập thể, cá nhân trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm 

tra, khen thưởng và xử lý vi phạm kịp thời để thực hiện tốt kế hoạch sử dụng năng lượng tại cơ sở. 

IV. KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG 

1. Khuyến khích các cơ sở sản xuất quy định tại khoản 1, Mục I tổ chức thực hiện kiểm toán năng lượng theo 

định kỳ từ 3 năm đến 5 năm một lần. Căn cứ kết quả kiểm toán năng lượng, cơ sở sản xuất lựa chọn giải pháp 

nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng thích hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cải thiện hoặc 

đầu tư mới. 

2. Các cơ sở sản xuất có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán năng lượng tới Sở Công nghiệp và cơ quan quản lý 

cấp trên để tổ chức quản lý. 

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm gửi báo cáo kiểm toán năng lượng tới Sở Công nghiệp, cơ quan 

quản lý cấp trên và Bộ Công nghiệp. 



3. Các tổ chức có đủ các điều kiện sau đây được phép thực hiện kiểm toán năng lượng tại các cơ sở sử dụng 

năng lượng: 

a. Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật, bao gồm: 

- Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước; 

- Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam; 

- Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. 

b. Có đăng ký hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng. 

c. Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, chuyên gia chủ trì về công nghệ và 

phân tích tài chính phải có kinh nghiệm ít nhất từ 5 năm trở lên. 

d. Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, công cụ tính toán, phân tích phục vụ cho việc kiểm toán năng lượng. 

4. Nội dung kiểm toán năng lượng bao gồm các công việc chính sau: 

a. Khảo sát, đo lường, thu thập số liệu về mức sử dụng năng lượng của cơ sở sản xuất; 

b. Phân tích, tính toán và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng; 

c. Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng; 

d. Đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng; 

đ) Xây dựng định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm; 

e. Phân tích hiệu quả đầu tư cho các hạng mục tiết kiệm năng lượng và đề xuất các giải pháp hỗ trợ. 

5. Vụ Khoa học, Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra hoạt động tư 

vấn kiểm toán năng lượng; trường hợp phát hiện có vi phạm thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan 

có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tư này, cụ thể 

như sau: 

a. Tổ chức giám sát, kiểm tra tình hình sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; 

b. Căn cứ phân tích báo cáo hàng năm và kết quả kiểm tra, kiểm toán tình hình sử dụng năng lượng của các cơ 

sở sản xuất, vào cuối quý I hằng năm, công bố tình trạng sử dụng năng lượng năm trước đó của các cơ sở sử 

dụng năng lượng trọng điểm, đồng thời công bố danh sách điều chỉnh các cơ sở sử dụng năng lượng trọng 

điểm; 

c. Hướng dẫn cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm lập và trình duyệt kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả khi xét thấy cơ sở không thực hiện các biện pháp khả thi nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả đã được quy định tại Điều 4 Nghị định 102/2003/NĐ-CPngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ.  

Đôn đốc, nhắc nhở cơ sở thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được 

duyệt; 

d. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ và nhân viên của cơ sở sản xuất về hoạt động sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả; 

đ. Bố trí kinh phí nghiên cứu phát triển khoa học, công nghệ và môi trường với tỷ lệ phù hợp để hỗ trợ cho các 

cơ sở sản xuất thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phục vụ mục tiêu sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả, ứng dụng các kỹ thuật thông dụng về tiết kiệm năng lượng đã được khẳng định có hiệu 

quả rõ rệt trong thực tế. 

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực 

hiện Thông tư này tại địa phương. 

Sở Công nghiệp giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả tại địa phương. Nhiệm vụ cụ thể như sau: 



a. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ sở sản xuất tại địa 

phương, cập nhật số liệu của năm trước, đề xuất các giải pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả áp dụng cho địa phương báo cáo Bộ Công nghiệp trước ngày 15 tháng 02 hàng năm; 

b. Tổ chức đánh giá, góp ý kiến cho các chương trình, dự án đầu tư vì mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả do các cơ sở sản xuất tại địa phương trình; 

c. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thông tư này trong phạm vi quản lý tại địa phương; kiến nghị Bộ Công 

nghiệp nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các nội dung khi cần thiết; 

d. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan trong hoạt động tiết kiệm năng lượng: 

- Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương; 

- Khuyến khích, khen thưởng kịp thời các tổ chức và cá nhân có thành tích trong hoạt động sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả. 

đ. Thực hiện các nhiệm vụ khác về hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khi được Bộ Công 

nghiệp uỷ quyền. 

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các địa phương, cơ sở sản xuất phản ánh về Bộ Công 

nghiệp để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

  

  Hoàng Trung Hải 

(Đã ký) 

  

  

PHỤ LỤC 1  

MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG 

1. Giới thiệu chung 

Tên Xí nghiệp   

Địa chỉ ............ 

E-mail............................................................. 

Điện thoại ...................Fax............................. 

Người đại diện Họ và tên......................................................... 

Chức vụ........................................................... 

E-mail............................................................. 

Điện thoại................ Fax................................. 

Sản phẩm chính   

Số lượng công nhân   

Số ngày làm việc/năm   

Ngày thành lập   

Loại hình sở hữu   



  

2. Sản phẩm 

  

TT Loại sản phẩm Đơn vị tính Số lượng/năm Suất tiêu hao năng lượng 

1         

2         

3         

....         

  

3. Nhiên liệu 

a. Đặc tính tiêu nhiên liệu 

Loại nhiên liệu Mục đích sử dụng Đơn vị tính Số lượng Nhiệt trị thấp 

          

          

  

b. Tiêu thụ nhiên liệu 

Tháng Dầu nặng 

(Tấn) 

Dầu Diesel 

(Tấn) 

Gas 

(m3) 

LPG 

(Tấn) 

Loại khác Giá tổng cộng 

(VNĐ) 

1             

2             

3             

....             

12             

Tổng             

  

4. Tiêu thụ điện năng 

a. Điện năng mua: 



Tháng Công suất min 

(kW) 

Công suất max 

(kW) 

Công suất trung bình 

(kW) 

Sản lượng 

(kWh) 

1         

2         

3         

....         

12         

Tổng         

  

b. Điện năng tự sản xuất 

- Thông số kỹ thuật của máy phát điện dự phòng 

- Số giờ vận hành trong năm 

- Suất tiêu hao nhiên liệu 

- Sản lượng phát (kWh) 

c. Biểu đồ phụ tải điện: Biểu đồ phụ tải ngày/tháng/năm của cơ sở trọng điểm 

5. Tiêu thụ hơi 

  

Dây chuyền công 

nghệ/máy móc 

Công suất hơi 

trung bình 

(T/h) 

Công suất 

hơi max 

(T/h) 

Áp suất hơi 

(Bar) 

Nhiệt độ hơi 

(t0 C) 

Tiêu thụ 

hàng năm 

(T/h) 

            

            

  

6. Danh mục và đặc điểm hộ tiêu thụ điện/nhiệt chính tại cơ sở 

  

STT Hộ tiêu thụ Công suất định mức 

(kW, T/h) 

Thời gian 

vận hành 

Hộ tiêu thụ đặc biệt * 

Có.................... Không 

1           

2           

3           



4           

5           

6           

......           

  

* Hộ tiêu thụ đặc biệt: Không thể sa thải trong thời gian cao điểm/có thể sa thải thời gian ngắn (< 1h). 

7. Các biểu mẫu khác phục vụ thống kê, quản lý tại cơ sở 

a. Lò hơi 

Mô tả 1 2 3 Tổng cộng 

Loại nhiên liệu         

Loại lò hơi         

Công suất thiết kế (Tấn/giờ)         

Sản lượng thực tế (Tấn/giờ)         

Thông số hơi (0 C, Bar)         

Hiệu suất (%)         

Đã lắp đặt thiết bị TKNL chưa?         

Năm đưa vào vận hành         

Sản lượng năm (Tấn/năm)         

Số giờ làm việc         

  

b. Lò luyện 

Mô tả 1 2 3 4 

Tên gọi         

Công suất thiết kế (Tấn)         

Công suất làm việc (Tấn)         



Loại nhiên liệu         

Nhiệt độ (0C)         

Hiệu suất (%)         

Nhiệt độ khói thải (0C)         

Có thu hồi nhiệt không?         

Số giờ làm việc         

Năm đưa vào vận hành         

  

c. Tuabin hơi 

Mô tả 1 2 3 4 

Loại Tuabin (ngưng hơi/đổi áp?)         

Công suất thiết kế (MW)         

Công suất làm việc         

Thông số hơi (0C, Bar)         

Số giờ làm việc         

Năm đưa vào vận hành         

  

d. Máy nén khí 

Mô tả Loại Pitông/Litâm 

Trục vít 

Công suất định mức 

(HP/kW) 

Áp suất 

(Bar) 

Ghi chú 

          

          

          

  

* Yêu cầu ghi rõ: 

- Áp suất nhỏ nhất của hệ thống nén khí (Bar)? 

- Hệ thống nén khí có chu trình không? 



- Có điều khiển tự động không? 

(Nếu có, yêu cầu mô tả hệ thống vận hành) 

đ. Thông gió 

Mô tả Công suất định mức (kW) Điều khiển tự động 

1     

2     

3     

  

e. Hệ thống Điều hoà nhiệt độ 

- Thời gian làm việc 

- Thời gian ngừng 

- Phương pháp điều khiển khởi động hoặc ngừng hệ thống: Bằng tay/Tự động 

- Loại Hệ thống điều hoà nhiệt độ? 

Vị trí đặt Loại/Công suất Hiệu suất (BTU/kWh) Số lượng 

        

        

  

8. Các kiến nghị và đề xuất liên quan tới hiệu suất sử dụng năng lượng 

PHỤ LỤC 2 

Mẫu báo cáo định kỳ đối với các cơ sở  

sử dụng năng lượng trọng điểm 

1. Giới thiệu chung 

Tên xí nghiệp   

Địa chỉ ........... 

Email............................................................ 

Điện thoại......................... Fax.................... 

Ngày thành lập   

Loại hình sở hữu   

Số lượng nhân viên   

Người đại diện Họ và tên..................................................... 

Chức vụ ...................................................... 



Email.......................................................... 

Điện thoại......................... Fax................... 

  

2. Sản phẩm 

TT Loại sản phẩm Đơn vị tính Số lượng/năm Suất tiêu hao năng lượng 

1         

2         

3         

4         

5         

.....         

  

3. Nhiên liệu 

a. Đặc tính nhiên liệu 

Loại nhiên liệu Mục đích sử dụng Đơn vị tính Số lượng Nhiệt trị thấp 

          

          

  

b. Tiêu thụ nhiên liệu 

Tháng Dầu nặng 

(Tấn) 

Dầu Diesel 

(Tấn) 

Gas 

(m3) 

LPG 

(Tấn) 

Loại khác Giá tổng cộng 

(VNĐ) 

1             

2             

3             

....             

12             

Tổng             



  

4. Tiêu thụ điện năng 

a. Điện năng mua: 

Tháng Công suất min 

(KW) 

Công suất max 

(KW) 

Công suất trung bình 

(KW) 

Sản lượng (KWH) 

1         

2         

3         

....         

12         

Tổng         

  

b. Điện năng tự sản xuất 

- Thông số kỹ thuật của máy phát điện dự phòng 

- Số giờ vận hành trong năm 

- Suất tiêu hao nhiên liệu 

- Sản lượng phát (kWh) 

c. Biểu đồ phụ tải điện 

Xây dựng Biểu đồ phụ tải ngày/tháng/năm (cho tổng phụ tải của cơ sở trọng điểm) 

5. Tiêu thụ hơi 

Dây chuyền công 

nghệ/máy móc 

Công suất hơi 

trung bình (T/h) 

Công suất 

hơi max 

(T/h) 

Áp suất 

hơi 

(Bar) 

Nhiệt độ hơi 

(t0 C) 

Tiêu thụ 

hàng năm 

(T/h) 

            

            

            

            

            

  

6. Danh mục và đặc điểm hộ tiêu thụ điện/nhiệt chính tại cơ sở 



TT Hộ tiêu 

thụ 

Công suất định mức 

(kW, T/h) 

Thời gian vận hành Hộ tiêu thụ đặc biệt * 

Có........................không 

1           

2           

3           

4           

.......           

  

Hộ tiêu thụ đặc biệt: không thể sa thải trong thời gian cao điểm/có thể sa thải thời gian ngắn (<1h) 

7. Các kiến nghị và đề xuất liên quan tới hiệu suất sử dụng năng lượng 

8. Các vấn đề khác 

(Môi trường, khí thải, chất thải rắn....) 

 


